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THÔNG TƢ 

Hƣớng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện 

quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phƣơng 

 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

- 07 tháng 9 năm 

-

0 - 11 tháng 01 năm 

92/2006/NĐ-CP

, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 

39/201 - 07 tháng 4 năm 201

Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP CP ngày 24 tháng 6 

năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 

12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, 
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Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn 

việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

thụ động tại địa phương. 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch 

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương đối với công trình viễn thông 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công 

cộng, mạng ngoại vi.  

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và trên cơ 

sở quy định của pháp luật hiện hành, quy hoạch này có thể có các nội dung khác 

liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc lập, phê duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động tại địa phương. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Địa phương là các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là 

công trình viễn thông có tính chất, đặc điểm, quy mô phù hợp với tiêu chí xác 

định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được ban 

hành theo Quyết định số 45/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng là địa điểm lắp đặt các 

thiết bị đầu cuối viễn thông và các trang thiết bị có liên quan khác do doanh 

nghiệp viễn thông trực tiếp quản lý, khai thác để cung cấp dịch vụ viễn thông 

cho người sử dụng, bao gồm: điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có 

người phục vụ (sau đây gọi là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng loại 

Đ1) và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ 

(sau đây gọi là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng loại Đ2). 

4. Mạng ngoại vi là một phần của mạng viễn thông, bao gồm hệ thống 

cáp, hệ thống ăng ten và các hệ thống thiết bị viễn thông khác, nằm bên ngoài 

nhà, trạm viễn thông.   
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5. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bao gồm nhà, trạm viễn thông, 

cột ăng ten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (cống, bể, hào và tuy 

nen kỹ thuật, v.v) được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép viễn thông, 

giấy phép tần số thuê hoặc tự xây dựng để lắp đặt thiết bị viễn thông. 

6. Trạm viễn thông là nhà hoặc công trình xây dựng tương tự khác được 

sử dụng để lắp đặt thiết bị mạng. 

7. Cột ăng ten là cột được xây dựng để lắp đặt ăng ten thu, phát sóng vô 

tuyến điện (không bao gồm ăng ten máy thu thanh, thu hình của các hộ gia đình). 

8. Cột ăng ten không cồng kềnh (sau đây gọi là cột ăng ten loại A1) là cột 

ăng ten được lắp đặt trong và trên các công trình xây dựng nhưng không làm 

thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình xây dựng, bao gồm:  

a) Cột ăng ten tự đứng được lắp đặt trên các công trình xây dựng có chiều 

cao của cột (kể cả ăng ten, nhưng không bao gồm kim thu sét) không quá 20% 

chiều cao của công trình nhưng tối đa không quá 3 mét và có chiều rộng từ tâm 

của cột đến điểm ngoài cùng của cấu trúc cột ăng ten (kể cả cánh tay đòn của cột 

và ăng ten) dài không quá 0,5 mét (sau đây gọi là cột ăng ten loại A1a); 

b) Cột ăng ten thân thiện với môi trường là cột ăng ten được thiết kế, lắp 

đặt ẩn trong kiến trúc của công trình đã xây dựng, mô phỏng lan can, mái hiên, 

mái vòm, bệ cửa, vỏ điều hòa, bồn nước, tháp đồng hồ, tác phẩm điêu khắc, v.v, 

hoặc được lắp đặt kín trên cột điện, đèn chiếu sáng hoặc dưới các hình thức 

ngụy trang phù hợp với môi trường xung quanh và có chiều cao, chiều rộng như 

quy định tại điểm a, khoản 8 Điều này (sau đây gọi là cột ăng ten loại A1b). 

9. Cột ăng ten cồng kềnh (sau đây gọi là cột ăng ten loại A2), bao gồm: 

a) Cột ăng ten được lắp đặt trên các công trình xây dựng không thuộc cột 

ăng ten loại A1 được quy định khoản 8 Điều này (sau đây gọi là cột ăng ten 

loại A2a); 

b) Cột ăng ten được lắp đặt trên mặt đất (sau đây gọi là cột ăng ten loại A2b); 

c) Cột ăng ten khác không thuộc cột ăng ten các loại A1a, A1b, A2a, A2b 

(sau đây gọi là cột ăng ten loại A2c). 

10. Cột treo cáp là cột bằng thép, bê tông cốt thép hoặc vật liệu khác dùng 

để treo cáp tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT về 

lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với cột treo cáp viễn thông riêng biệt 

(sau đây gọi là cột treo cáp loại C1), hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có 

liên quan đối với cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác, như cột điện, 

cột đèn, v.v (sau đây gọi là cột treo cáp loại C2). 
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11. Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (bao gồm cống cáp, bể cáp, hào và 

tuy nen kỹ thuật, v.v) là công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng ngầm dưới 

mặt đất để lắp đặt cáp, tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với công trình hạ 

tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt (sau đây gọi là công trình hạ tầng kỹ 

thuật ngầm loại N1), hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đối 

với công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác, như 

công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm điện lực, chiếu sáng công cộng, cấp nước, 

thoát nước, cung cấp năng lượng, v.v (sau đây gọi là công trình hạ tầng kỹ thuật 

ngầm loại N2). 

Điều 4. Mục tiêu chung 

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm bảo đảm cho việc 

phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao 

chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh 

quan môi trường, nhất là tại các đô thị.    

Điều 5. Yêu cầu chung 

1. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương phải 

bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ 

tầng kỹ thuật của các ngành khác tại địa phương và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật có liên quan.  

2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải đáp ứng yêu cầu 

về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, giữa các ngành đồng thời đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế-xã 

hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn. 

3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải xác định rõ mục 

tiêu, yêu cầu, nội dung và quy mô phát triển hạ tầng, đồng thời xác định giải 

pháp và thời gian thực hiện quy hoạch. 

4. Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và quản lý quy 

hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: bản đồ số, cơ sở dữ liệu điện tử, v.v. 

Chƣơng II 

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG  

TẠI ĐỊA PHƢƠNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ 

Điều 6. Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia 

1. Mục tiêu: 
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a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng các công 

trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nhằm bảo đảm an toàn 

cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin đối với hoạt động viễn thông trên địa bàn; 

b) Xác định địa điểm hoặc tuyến hướng, quy mô các khu vực trên địa bàn 

được sử dụng để xây dựng; loại hình và thời điểm đưa vào sử dụng công trình viễn 

thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

2. Yêu cầu: 

a) Đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ công trình: bảo đảm bố trí được hành 

lang bảo vệ, hệ thống kỹ thuật bảo vệ và lực lượng bảo vệ công trình; 

b) Đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy: bảo đảm bố trí được hệ 

thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống đường nội bộ bảo đảm cho phương 

tiện, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp cận được công trình; 

c) Đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn kỹ thuật theo quy định đối với 

các công trình có lắp đặt đài vô tuyến điện; 

d) Nội dung quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an 

ninh quốc gia được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 

nhà nước. 

3. Nội dung (theo Mẫu 1 – Phụ lục kèm theo): 

a) Tên công trình;  

b) Chức năng công trình (khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, v.v theo 

quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP); 

c) Đơn vị quản lý, khai thác; 

d) Địa điểm công trình; quy mô công trình hệ thống quản lý, điều khiển, 

định tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền 

hình, bao gồm: diện tích thửa đất sử dụng; hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê, 

v.v); diện tích đất xây dựng; diện tích sàn sử dụng; chiều cao công trình (không 

tính cột ăng ten lắp đặt trên công trình); chiều cao cột ăng ten lắp đặt trên công 

trình hoặc trong diện tích đất xây dựng của công trình (nếu có); hành lang bảo 

vệ (nếu có); hành lang an toàn kỹ thuật (nếu có); 

đ) Địa bàn (phường, xã/quận, huyện) tuyến truyền dẫn đi qua; tổng chiều 

dài tuyến qua tỉnh, thành phố; loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để 

lắp đặt cáp viễn thông của công trình hệ thống truyền dẫn viễn thông: cột treo cáp 

viễn thông riêng biệt (C1), cột treo cáp khác (C2), công trình hạ tầng kỹ thuật 

ngầm viễn thông riêng biệt (N1), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm khác (N2); 

e) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng công trình. 
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Điều 7. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng 

1. Mục tiêu: 

a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng các điểm 

cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng nhằm bảo đảm mỹ quan, an toàn, thuận 

tiện trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông tại nơi công cộng trên 

địa bàn; 

b) Xác định địa điểm, quy mô các điểm trên địa bàn được dùng để triển khai 

và thời điểm đưa vào sử dụng các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng. 

2. Yêu cầu: 

a) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được ưu tiên xây dựng tại 

nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, trung tâm thương mại, 

các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nơi khó, hoặc không thể triển khai 

mạng truy nhập đến cá nhân, hộ gia đình và các địa điểm công cộng khác; 

b) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng phải được xây dựng ở vị 

trí dễ quan sát, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ, có thiết kế phù hợp với 

môi trường, cảnh quan xung quanh và bảo đảm mỹ quan đô thị. 

3. Nội dung (theo Mẫu 2 – Phụ lục kèm theo): 

a) Địa điểm của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; 

b) Loại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: có người phục vụ 

(Đ1), không có người phục vụ (Đ2); 

c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; 

d) Quy mô công trình: diện tích thửa đất sử dụng, hình thức sử dụng đất 

(giao đất, thuê đất, v.v), diện tích đất xây dựng, diện tích sàn sử dụng, chiều cao 

công trình; 

đ) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng điểm cung cấp dịch vụ viễn 

thông công cộng.  

Điều 8. Quy hoạch cột ăng ten  

1. Mục tiêu: 

a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng các cột 

ăng ten nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động của mạng viễn thông và bảo vệ 

cảnh quan môi trường, đặc biệt trong các khu vực đô thị;  

b) Từng bước hạn chế việc xây dựng các cột ăng ten cồng kềnh, đặc biệt 

là các cột ăng ten cao trên 50m, đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi cột 

ăng ten cồng kềnh sang cột ăng ten không cồng kềnh trên địa bàn trong thời hạn 
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của quy hoạch nhằm tiến đến một không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn 

không có cột ăng ten cồng kềnh, hoặc hạn chế cột ăng ten cồng kềnh đến mức 

thấp nhất. 

2. Yêu cầu: 

a) Cột ăng ten phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và tuân thủ các yêu cầu về 

thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; 

b) Độ cao cột ăng ten được xây dựng phải đáp ứng yêu cầu an toàn hàng 

không theo quy định của pháp luật; 

c) Hệ thống ăng ten lắp đặt trên cột ăng ten phải bảo đảm tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện; 

d) Chỉ được lắp đặt loại cột ăng ten không cồng kềnh tại các khu vực có 

yêu cầu cao về bảo vệ cảnh quan môi trường như mặt các đường, phố chính, 

quảng trường trung tâm, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh 

và các khu vực khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

đ) Hạn chế việc sử dụng chung quá nhiều ăng ten đối với các cột ăng ten 

lắp đặt trên các công trình xây dựng làm cho cột ăng ten trở nên quá cồng kềnh, 

gây mất an toàn và mỹ quan đô thị;   

e) Hạn chế xây dựng các cột ăng ten trên mặt đất có chiều cao từ 100 mét 

trở lên đối với tất cả các khu vực và từ 50 mét trở lên trong khu vực đô thị.  

3. Nội dung (theo Mẫu 3 – Phụ lục kèm theo): 

 a) Các khu vực, tuyến đường, phố chỉ được phép lắp đặt loại cột ăng ten 

không cồng kềnh (A1) trong thời hạn của quy hoạch, bao gồm: tên các khu vực, 

tuyến đường phố; thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh 

loại A2a sang cột ăng ten không cồng kềnh loại A1; 

b) Các khu vực, tuyến đường, phố trên địa bàn được lắp đặt cột ăng ten 

cồng kềnh trên mặt đất có chiều cao dưới 50m (A2b<50); được lắp đặt cột ăng 

ten cồng kềnh trên mặt đất có chiều cao dưới 100m (A2b<100); được lắp đặt cột 

ăng ten cồng kềnh trên mặt đất (A2b) trong thời hạn của quy hoạch, hoặc 

Các khu vực, tuyến đường, phố trên địa bàn không được lắp đặt cột ăng ten 

cồng kềnh trên mặt đất (A2b); không được lắp đặt cột ăng ten cồng kềnh trên mặt 

đất có chiều cao từ 50m trở lên (A2b ≥ 50); không được lắp đặt cột ăng ten cồng 

kềnh trên mặt đất có chiều cao từ 100m trở lên (A2b ≥ 100) trong thời hạn của 

quy hoạch. 

 Điều 9. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 

1. Mục tiêu: 
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a) Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng cột treo cáp, 

công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động của mạng 

viễn thông và bảo vệ cảnh quan môi trường, đặc biệt trong các khu vực đô thị; 

b) Từng bước hạn chế việc treo cáp viễn thông; tăng cường sử dụng 

chung cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; đồng thời triển khai kế 

hoạch ngầm hóa cáp trên địa bàn trong thời hạn của quy hoạch nhằm tiến đến 

một không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn không có cáp treo, hoặc hạn 

chế cáp treo đến mức thấp nhất. 

2. Yêu cầu: 

a) Trên các tuyến có công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm còn khả năng để lắp đặt 

cáp viễn thông thì cáp viễn thông bắt buộc phải lắp đặt trong các công trình này; 

b) Tại các khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình 

hạ tầng kỹ thuật ngầm hoặc không còn khả năng xây dựng các công trình hạ 

tầng kỹ thuật ngầm thì cáp viễn thông được phép lắp đặt trên cột điện, cột đèn. 

Trong trường hợp không có cột điện, cột đèn, hoặc cột điện, cột đèn không có 

khả năng lắp đặt cáp viễn thông thì được phép xây dựng cột treo cáp viễn thông 

riêng biệt; 

c) Đối với các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, tuyến đường, phố mới xây dựng, cải tạo hoặc mở rộng phải lập, phê 

duyệt quy hoạch và triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm để đi 

cáp viễn thông;  

d) Các doanh nghiệp phải đầu tư, xây dựng, sử dụng chung hệ thống cột 

treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nếu tuyến, hướng của hệ thống cáp 

viễn thông giống nhau; 

đ) Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải bảo đảm an toàn, 

mỹ quan, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

3. Nội dung (theo Mẫu 4 – Phụ lục kèm theo): 

a) Tên quận, huyện; 

b) Tên các khu vực, tuyến đường, phố phải xây dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật ngầm, được xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt, hoặc được 

dùng cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác như cột điện, cột đèn, v.v 

để lắp đặt cáp viễn thông; 



9 

 

c) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn 

thông, bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt (N1), 

công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác (N2), cột 

treo cáp viễn thông riêng biệt (C1), cột treo cáp sử dụng chung với các ngành 

khác (C2); 

d) Quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn 

thông, bao gồm: loại, số lượng cáp viễn thông tối đa có thể lắp đặt vào công 

trình và chiều dài của công trình; 

đ) Thời điểm hoàn thành việc ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông trong 

thời hạn của quy hoạch. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  

 Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập, phê duyệt, công 

bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của địa phương, bao gồm: 

1. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động trên địa bàn của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng; chủ 

mạng viễn thông dùng riêng; tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện và các tổ chức khác có liên quan đến việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động; 

2. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác 

có liên quan (giao thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, cung cấp năng lượng, 

cấp nước, thoát nước, v.v) trên địa bàn;  

3. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông, 

Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan khác, 

phân tích và lập báo cáo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa 

bàn; 

4. Tổ chức báo cáo quy hoạch cấp cơ sở (Sở Thông tin và Truyền thông), 

chỉnh sửa và bổ sung báo cáo; 

    5. Tổ chức báo cáo quy hoạch trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

6. Hoàn thiện báo cáo quy hoạch cuối cùng; 

7. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, công bố quy hoạch 

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn, bao gồm: 

a) Thuyết minh đồ án quy hoạch; 

b) Sơ đồ, bản vẽ và phụ lục kèm theo;  
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c) Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn 

theo tỷ lệ 1/5.000÷1/25.000. 

8. Sau khi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương 

của tỉnh/thành phố được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách 

nhiệm tổ chức công bố công khai, thông báo quy hoạch trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của tỉnh (trừ các nội dung liên quan đến bí 

mật nhà nước theo quy định) đồng thời gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục 

Viễn thông). 

9. Trình tự, thủ tục, kinh phí thực hiện và các vấn đề có liên quan đến việc 

lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương 

của tỉnh, thành phố được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-

CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính 

phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Chƣơng III 

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG  

TẠI ĐỊA PHƢƠNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG 

Điều 11. Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia 

1. Mục tiêu: 

Xác định địa điểm hoặc tuyến hướng, quy mô, loại hình, thời điểm xây 

dựng, thời điểm đưa vào sử dụng công trình viễn thông quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia của doanh nghiệp trên địa bàn.  

2. Yêu cầu: 

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 

này, địa điểm xây dựng công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia của doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thuận lợi cho việc tổ chức, 

quản lý, khai thác mạng lưới.  

3. Nội dung (theo Mẫu 5 – Phụ lục kèm theo): 

a) Tên công trình;  

b) Chức năng công trình (khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, v.v theo 

quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP); 

c) Đơn vị quản lý, khai thác; 
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d) Địa điểm công trình; quy mô công trình hệ thống quản lý, điều khiển, 

định tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền 

hình, bao gồm: diện tích thửa đất sử dụng, hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê 

đất, v.v), diện tích đất xây dựng, diện tích sàn sử dụng, chiều cao công trình 

(không tính cột ăng ten lắp đặt trên công trình), chiều cao cột ăng ten lắp đặt trên 

công trình hoặc trong diện tích đất xây dựng của công trình (nếu có); hành lang 

bảo vệ (nếu có); hành lang an toàn kỹ thuật (nếu có); 

đ) Địa bàn (phường, xã/quận, huyện) tuyến truyền dẫn đi qua; địa điểm có 

lắp đặt thiết bị truyền dẫn (trạm lặp, trạm tách/ghép kênh, trạm xen rẽ, v.v); tổng 

chiều dài tuyến; chiều dài tuyến qua từng địa bàn; loại công trình hạ tầng kỹ 

thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông, bao gồm: công trình hạ tầng kỹ 

thuật ngầm viễn thông riêng biệt (N1), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng 

chung với các ngành khác (N2), cột treo cáp viễn thông riêng biệt (C1), cột treo 

cáp sử dụng chung với các ngành khác (C2); 

e) Thời điểm xây dựng; thời điểm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng 

công trình. 

Điều 12. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng 

1. Mục tiêu: 

Xác định các địa điểm, quy mô, loại hình các điểm trên địa bàn được 

dùng để triển khai và thời điểm đưa vào sử dụng các điểm cung cấp dịch vụ 

viễn thông công cộng. 

2. Yêu cầu: 

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 

này, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của doanh nghiệp phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

a) Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không có người phục vụ của 

doanh nghiệp phải có thiết kế mẫu để áp dụng thống nhất trên địa bàn, đáp ứng 

các yêu cầu sau: có kích thước nhỏ, gọn; có logo hoặc nhãn hiệu để xác định 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; 

b) Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ 

của doanh nghiệp phải có biển hiệu áp dụng thống nhất trên địa bàn để xác định 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

3. Nội dung (theo Mẫu 6 – Phụ lục kèm theo): 

a) Địa điểm của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; 
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b) Loại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng: có người phục vụ 

(Đ1), không có người phục vụ (Đ2); 

c) Quy mô công trình: diện tích thửa đất sử dụng, hình thức sử dụng đất 

(giao đất, thuê đất, v.v), diện tích đất xây dựng, diện tích sàn sử dụng, chiều cao 

công trình; 

d) Loại hình dịch vụ được cung cấp: thoại, fax, Internet, v.v; 

đ) Thời điểm xây dựng; thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng điểm cung 

cấp dịch vụ viễn thông công cộng. 

Điều 13. Quy hoạch cột ăng ten  

1. Mục tiêu:  

Xác định vị trí chính xác, loại, quy mô, mức độ sử dụng chung của các cột 

ăng ten và thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh được lắp 

đặt trên các công trình đã xây dựng sang cột ăng ten không cồng kềnh trong thời 

hạn của quy hoạch.   

2. Yêu cầu: 

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 

này, quy hoạch cột ăng ten của doanh nghiệp phải bảo đảm: 

a) Đáp ứng các yêu cầu về cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 

06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Tăng cường phủ sóng trong nhà, đồng thời áp dụng các công nghệ, giải 

pháp kỹ thuật và băng tần phù hợp để giảm thiểu kích thước của các hệ thống 

ăng ten ngoài trời; đẩy mạnh việc sử dụng các loại hệ thống ăng ten thân thiện 

với môi trường, đặc biệt tại các đô thị. 

3. Nội dung (theo Mẫu 7 – Phụ lục kèm theo): 

a) Địa điểm lắp đặt: địa chỉ, tọa độ; 

b) Cột ăng ten: loại cột ăng ten (A1a, A1b, A2a, A2b, A2c); quy mô cột 

ăng ten, bao gồm: chiều cao cột ăng ten, chiều cao công trình xây dựng để lắp 

đặt cột ăng ten (đối với loại A1, A2a) và diện tích đất sử dụng của nhà trạm và 

cột ăng ten (đối với loại A2b);  

c) Hiện trạng sử dụng chung cột ăng ten: không dùng chung (KDC), hoặc 

dùng chung của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DC1), hoặc dùng chung 

với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác (DC2), hoặc kết hợp hai hình thức sử 

dụng chung nói trên (DC3); 
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d) Khả năng sử dụng chung cột ăng ten: không còn khả năng sử dụng 

chung (K), còn khả năng sử dụng chung (C) 

đ) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng cột ăng ten; 

e) Thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi từ cột ăng ten loại A2a sang cột 

ăng ten loại A1 trong thời hạn của quy hoạch. 

Điều 14. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm 

1. Mục tiêu: 

Xác định loại công trình hạ tầng kỹ thuật trên các khu vực, tuyến đường, 

phố được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông; loại và số lượng cáp viễn thông tối 

đa sẽ được lắp đặt đối với mỗi loại công trình hạ tầng kỹ thuật trong thời hạn của 

quy hoạch và thời điểm hoàn thành việc ngầm hoá cáp viễn thông trong thời hạn 

của quy hoạch. 

2. Yêu cầu:  

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, 

quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp viễn thông của doanh nghiệp 

phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật viễn thông thụ động theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3. Nội dung (theo Mẫu 8 – Phụ lục kèm theo): 

a) Tên các khu vực, tuyến đường, phố; 

b) Quy mô tuyến cáp được lắp đặt vào công trình: chiều dài tuyến công 

trình hạ tầng kỹ thuật; loại, số lượng cáp viễn thông tối đa sẽ được lắp đặt đối 

với mỗi loại công trình hạ tầng kỹ thuật trong thời hạn của quy hoạch;  

c) Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng; 

d) Thời điểm hoàn thành việc ngầm hoá cáp viễn thông trong thời hạn của 

quy hoạch. 

Điều 15. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, 

thành phố 

1. Việc lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của 

doanh nghiệp bao gồm các bước như sau: 
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a) Doanh nghiệp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện 

trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của mình và của các đơn vị có liên 

quan trên địa bàn; 

b) Căn cứ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh, thành 

phố đã được phê duyệt, hiện trạng và kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động của mình, doanh nghiệp lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch 

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của doanh nghiệp; 

d) Sau khi quy hoạch của doanh nghiệp được phê duyệt, doanh nghiệp có 

trách nhiệm tổ chức công bố công khai, thông báo quy hoạch trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp (trừ các nội 

dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định) đồng thời gửi về Bộ Thông 

tin và Truyền thông (Cục Viễn thông). 

2. Đồ án quy hoạch của doanh nghiệp bao gồm:  

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch; 

b) Thuyết minh đồ án quy hoạch, sơ đồ, bản vẽ và phụ lục kèm theo;  

c) Bản đồ quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỷ 

lệ 1/5.000÷1/25.000; 

d) Kế hoạch thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt. 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Bộ Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra 

việc thực hiện các nội dung của Thông tư này.  

Điều 17. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

1. Lập, phê duyệt, công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động của địa phương năm (05) năm một lần, định hướng mười (10) năm, có điều 

chỉnh, bổ sung hàng năm.  

2. Xem xét, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại 

địa phương của các doanh nghiệp viễn thông. 
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3. Đưa các nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động có 

liên quan vào quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000, 

1/500 của địa phương.  

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã phê 

duyệt. 

5. Căn cứ vào quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được 

phê duyệt, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp viễn 

thông và kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống cột ăng ten trên cơ sở bảo 

đảm hiệu quả việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, an toàn và cảnh 

quan môi trường tại địa phương. 

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ để cập nhật hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động trên địa bàn 

Điều 18. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến 

việc xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phƣơng 

1. Cung cấp đầy đủ dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa 

bàn theo yêu cầu cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện công tác lập, phê 

duyệt, công bố và quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa 

phương. 

2. Doanh nghiệp viễn thông lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động tại địa phương của doanh nghiệp năm (05) năm một lần, định hướng mười 

(10) năm, có điều chỉnh, bổ sung hàng năm và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố xem xét, phê duyệt. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động của tỉnh, thành phố và doanh nghiệp viễn thông tại địa phương sau khi 

được phê duyệt. 

4. Căn cứ vào kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông và kế hoạch chỉnh trang, 

sắp xếp lại hệ thống cột ăng ten của tỉnh, thành phố, lập và tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông và chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống 

cột ăng ten của mình tại địa phương. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ để cập nhật hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động của đơn vị và định kỳ báo cáo theo yêu cầu của Sở Thông 

tin và Truyền thông.  

Điều 19. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.  
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2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân liên quan cần phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền 

thông để xem xét, giải quyết./. 
 

 
 

 Nơi nhận:  
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT; 

- Các doanh nghiệp viễn thông; 

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT; 

- Lưu: VT, Cục VT.  

BỘ TRƢỞNG  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bắc Son 
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PHỤ LỤC: MẪU BẢNG QUY HOẠCH 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013) 

 

Mẫu 1 

          UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 MẬT 
                                   ..... ngày........tháng........năm....... 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

 

I. Công trình hệ thống quản lý, điều khiển, định tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền hình  

Stt 

(1) 

Tên công trình 

(2) 

Chức năng 

 công trình 

(3) 

Đơn vị quản lý, 

khai thác 

(4) 

Địa điểm  

công trình 

(5) 

Quy mô công trình 

(6) 

Thời điểm khai 

thác, sử dụng  

(7) 

     
   Công trình đi thuê 

(6.1)   

Công trình tự xây dựng 

(6.2) 
 

1 Quận/Huyện: Hoàn Kiếm 

1.1 
Trung tâm phát 

thanh quốc gia 

Truyền dẫn, phát 

sóng, phát thanh 

toàn quốc 

Đài Tiếng nói 

Việt Nam 

Số 58 phố 

Quán Sứ, 

Phường Cửa 

Nam 

 

1. Diện tích thửa đất sử dụng: 4.000 m2; 

2. Hình thức sử dụng đất: giao đất 

3. Diện tích đất xây dựng: 1.000 m2; 

4. Diện tích sàn sử dụng: 14.000 m2; 

5. Chiều cao công trình: 12 tầng nổi, 2 tầng   

hầm, cao 60m không tính cột ăng ten; 

6. Cột ăng ten lắp trên nóc toà nhà: 20m; 

7. Hành lang bảo vệ: 1m; 

5/2009 

…        

2 Quận/Huyện:... 

2.1        

…        



18 

 

II. Công trình hệ thống truyền dẫn viễn thông  

 

Stt 

(1) 

Tên  

công trình 

(2) 

Chức năng 

công trình 

(3) 

Đơn vị 

quản lý, 

khai thác 

(4) 

Địa bàn tuyến cáp 

đi qua 

(5) 

Loại công trình hạ tầng 

kỹ thuật  

(6) 

Tổng 

chiều 

dài 

tuyến 

(7) 

Thời điểm khai 

thác, sử dụng 

(8) 

1 

Tuyến cáp 

Vinasat – 

 Hà Nội 

   Quốc tế   VNPT 

(1) Láng Trung/Đống Đa  

(2) Quan Hoa/Cầu Giấy 

(3) Xuân Phương/Từ Liêm 

(4) Sơn Đồng/Hoài Đức 

(5) Cát Quế/Hoài Đức  

(1)-(2): N1; 

(2)-(3): C1, C2; 

(3)-(4): N2, C2; 

(4)-(5): C1. 

 

30 km 4/2010 

2        

3        

...        

 Ghi chú:  

I. Công trình hệ thống quản lý, điều khiển, định tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền hình  
(3) Chức năng công trình: khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế,v.v theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP; 

(6) Quy mô công trình, bao gồm:  

(6.1) Đối với công trình đi thuê: diện tích sàn sử dụng bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng (nếu có);  

(6.2) Đối với công trình tự xây dựng: diện tích (m2) thửa đất công trình được phép sử dụng, hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê đất), diện tích (m2) đất xây dựng công 

trình, diện tích (m2) sàn sử dụng bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng (nếu có), chiều cao (m) công trình không tính cột ăng ten, chiều cao cột ăng ten (m) trên nóc nhà hoặc 

trong phạm vi đất sử dụng (nếu có), hành lang bảo vệ công trình (nếu có) là khoảng cách (m) tối thiểu từ các công trình khác đến mép ngoài của công trình viễn thông; hành 

lang an toàn kỹ thuật (nếu có) áp dụng theo quy định đối với các công trình có lắp đặt đài vô tuyến điện; 

(7) Thời điểm khai thác, sử dụng:  thời điểm (tháng/năm) bắt đầu đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

 

II. Công trình hệ thống truyền dẫn viễn thông  

(3) Chức năng công trình: khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế,v.v theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP; 

(5) Địa bàn tuyến cáp đi qua: danh sách các địa chỉ cụ thể (phường, xã/quận,huyện) trên địa bàn mà tuyến cáp đi qua, sắp xếp theo thứ tự từ điểm đầu đến điểm cuối của tuyến;  

(6) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật: loại công trình hạ tầng kỹ thuật được dùng để lắp đặt cáp, bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt điền ký hiệu 

N1, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác điền ký hiệu N2, cột treo cáp viễn thông riêng biệt điền ký hiệu C1, cột treo cáp sử chung với các 

ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v điền ký hiệu C2. Trên địa bàn có thể sử dụng một hoặc đồng thời nhiều loại công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp.  

(7) Tổng chiều dài tuyến: tổng chiều dài (km) tuyến truyền dẫn chạy qua địa bàn của tỉnh, thành phố; 

(8) Thời điểm khai thác, sử dụng: thời điểm (tháng/năm) bắt đầu đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 
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Mẫu 2 

         UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          
                          ..... ngày........tháng........năm....... 

 

DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG  
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

 

Stt 

(1) 

Địa điểm 

(2) 

Loại điểm cung cấp 

dịch vụ 

(3) 

Doanh nghiệp  

cung cấp dịch vụ  

(4) 

Quy mô công trình 

(5) 

Thời điểm đƣa vào 

khai thác, sử dụng 

 (6) 

    

Công trình 

đi thuê 

(5.1) 

Công trình  

tự xây dựng  

(5.2) 

 

1 Quận/Huyện: Sóc Sơn 

1.1 Số 123, Khu C, Thị trấn Sóc Sơn Đ2 Viettel 20m2  5/2014 

1.2       

…       

2 Quận/Huyện:… 

2.1       

2.2       

...       

 Ghi chú: 

(2) Địa điểm: địa chỉ cụ thể của điểm cung cấp dịch vụ; 

(3) Loại điểm cung cấp dịch vụ: có người phục vụ điền ký hiệu Đ1, không có người phục vụ điền ký hiệu Đ2; 

(5) Quy mô công trình, bao gồm: 

 (5.1) Đối với công trình đi thuê: diện tích (m2) sàn sử dụng;  

 (5.2) Đối với công trình tự xây dựng; diện tích (m2) thửa đất công trình được sử dụng, hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê đất, v.v), diện tích (m2) đất xây dựng công trình, 

diện tích (m2) sàn sử dụng, chiều cao (m) toàn bộ công trình.  
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 Mẫu 3: 

         UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          
                           ..... ngày........tháng........năm....... 

 

DANH MỤC CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƢỜNG, PHỐ ĐƢỢC (HOẶC KHÔNG ĐƢỢC) LẮP ĐẶT CỘT ĂNG TEN  
 (Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

 

I. Khu vực, tuyến đƣờng, phố chỉ đƣợc lắp đặt cột ăng ten loại A1 

 

Stt 

(1) 

Khu vực hoặc tuyến đƣờng, phố 

(2) 

Thời điểm chuyển đổi cột ăng ten 

A2a sang cột ăng ten A1 

(3) 

1 Quận/Huyện: Hoàn Kiếm 

1.1 Tuyến Đinh Tiên Hoàng-Lý Thái Tổ  
 

5/2015 

1.2   

…  
 

2 Quận/Huyện: … 

2.1  
 

2.2  
 

...   

 Ghi chú: 

       (3) Thời điểm chuyển đổi cột ăng ten A2a sang cột ăng ten A1: thời điểm (tháng/năm) trong thời hạn của quy hoạch phải hoàn thành việc chuyển đổi các cột ăng ten 

cồng kềnh được lắp đặt trên các công trình đã xây dựng (A2a) tại khu vực hoặc tuyến đường, phố sang cột ăng ten không cồng kềnh (A1). 
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II.1 Khu vực, tuyến đƣờng, phố đƣợc lắp đặt cột ăng ten cồng kềnh trên mặt đất (đƣợc lắp đặt loại A2b (nếu có); chỉ đƣợc lắp đặt loại A2b có chiều cao dƣới 50m 

(nếu có); chỉ đƣợc lắp đặt loại A2b có chiều cao dƣới 100m (nếu có));  

Stt 

(1) 

Khu vực hoặc tuyến đƣờng, phố 

(2) 

Loại cột ăng ten cồng kềnh trên mặt đất đƣợc lắp đặt 

(3) 

1 Quận/Huyện: Thanh Xuân 

1.1 Phố Nguyễn Xiển A2b < 100 

1.2 Phố Nguyễn Tuân A2b < 50 

…   

2 Quận/Huyện: … 

2.1   

...   

Hoặc 

II.2 Khu vực, tuyến đƣờng, phố không đƣợc lắp đặt cột ăng ten cồng kềnh trên mặt đất (không đƣợc lắp đặt loại A2b (nếu có); không đƣợc lắp đặt loại A2b có chiều 

cao từ 50m trở lên (nếu có); không đƣợc lắp đặt loại A2b có chiều cao từ 100m trở lên (nếu có)). 

Stt 

(1) 

Khu vực hoặc tuyến đƣờng, phố 

(2) 

Loại cột ăng ten cồng kềnh trên mặt đất không đƣợc lắp đặt 

(3) 

1 Quận/Huyện: Phú Lộc 

1.1 Thị trấn Phú Lộc A2b ≥ 50m 

1.2 Thị trấn Lăng Cô A2b≥ 100m 

…   

2 Quận/Huyện: … 

2.1   

...   

 Ghi chú: 

   Căn cứ tình hình thực tế theo các địa bàn (quận/huyện) tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lựa chọn một trong hai phương án theo bảng  II.1 hoặc bảng II.2 

để xây dựng danh mục khu vực, tuyến đường, phố được (hoặc không được) lắp đặt cột ăng ten cồng kềnh trên mặt đất (nếu có). 
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Mẫu 4: 

        UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              

..... ngày........tháng........năm....... 
 

DANH MỤC CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƢỜNG, PHỐ ĐƢỢC XÂY DỰNG, SỬ DỤNG  

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐỂ LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG  
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

 

Stt 

(1) 

Khu vực hoặc tuyến đƣờng, phố  

(2) 

Loai công trình  

hạ tầng kỹ thuật 

(3) 

Quy mô công trình 

hạ tầng kỹ thuật 

(4) 

Thời điểm hạ ngầm 

cáp viễn thông 

 (5) 

1 Quận/Huyện: Từ Liêm 

1.1 Tuyến Quốc lộ 32                     C1 

cáp đồng 500 đôi, đường kính 

0,5mm, chiều dài 5km (cáp 

đồng 500x2x0,5-5) 

10/2015 

1.2     

…     

2 Quận/Huyện:... 

2.1     

2.2   
 

 

...     

 Ghi chú:  

(3) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật: loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt 

điền ký hiệu N1, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác điền ký hiệu N2, cột treo cáp viễn thông riêng biệt điền ký hiệu C1, cột treo cáp sử 

chung với các ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v điền ký hiệu C2; 

(4) Quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật: loại và số lượng cáp viễn thông tối đa có thể lắp đặt trên hoặc trong công trình hạ tầng kỹ thuật (số lượng đôi dây/sợi, đường kính 

(mm) dây); chiều dài (km) của công trình hạ tầng kỹ thuật; 

(5) Thời điểm hạ ngầm cáp viễn thông: thời điểm (tháng/năm) trong thời hạn của quy hoạch các tuyến cáp viễn thông đã lắp đặt trên cột treo cáp viễn thông riêng biệt hoặc 

cột điện, cột đèn, v.v tại khu vực, tuyến đường, phố phải hoàn thành việc ngầm hóa. 
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Mẫu 5: 

         DOANH NGHIỆP....                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 MẬT 
                    ..... ngày........tháng........năm....... 

     DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG 

LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ........... 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

I.  Công trình hệ thống quản lý, điều khiển, định tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền hình  

Stt 

(1) 

Tên  

công trình 

(2) 

Chức năng 

công trình 

(3) 

Đơn vị 

quản lý 

khai thác 

(4) 

Địa điểm 

xây dựng 

(5) 

Quy mô xây dựng 

(6) 

Thời điểm 

xây dựng 

(7) 

Thời điểm đƣa 

vào khai thác, 

sử dụng 

(8) 

     
Công trình đi thuê 

(6.1) 

Công trình tự xây dựng 

(6.2) 
  

1 

Trung tâm 

phát thanh 

quốc gia 

Truyền dẫn, phát 

sóng, phát thanh 

toàn quốc 

Đài Tiếng 

nói Việt 

Nam 

Số 58 phố 

Quán Sứ, 

Phường Cửa 

Nam 

 

1. Diện tích thửa đất sử dụng: 4.000 

m2; 

2. Hình thức sử dụng đất: giao đất 

3. Diện tích đất xây dựng: 1.000 m2; 

4. Diện tích sàn sử dụng: 14.000 m2; 

5. Chiều cao công trình: 12 tầng nổi, 2 

tầng hầm, 60m không tính cột ăng ten; 

6. Cột ăng ten lắp trên nóc toà nhà: 

20m; 

7. Hành lang bảo vệ: 1m. 

 

9/2006 
5/2009 

…         

 Ghi chú:  

 (3) Chức năng công trình: khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, v.v theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP; 

 (5) Địa điểm xây dựng: địa chỉ cụ thể của công trình; 

(6) Quy mô công trình, bao gồm:  

(6.1) Đối với công trình đi thuê: diện tích sàn sử dụng bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng (nếu có);  

(6.2) Đối với công trình tự xây dựng: diện tích (m2) thửa đất công trình được phép sử dụng, hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê đất), diện tích (m2) đất xây dựng công 

trình, diện tích (m2) sàn sử dụng bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng (nếu có), chiều cao (m) công trình không tính cột ăng ten, chiều cao cột ăng ten (m) trên nóc nhà hoặc 

trong phạm vi đất sử dụng (nếu có), hành lang bảo vệ công trình (nếu có) là khoảng cách (m) tối thiểu từ các công trình khác đến mép ngoài của công trình viễn thông; hành 

lang an toàn kỹ thuật (nếu có) áp dụng theo quy định đối với các công trình có lắp đặt đài vô tuyến điện; 

 (7) Thời điểm xây dựng: thời điểm (tháng/năm) bắt đầu xây dựng công trình đối với công trình doanh nghiệp tự xây dựng. 

 (8) Thời điểm khai thác, sử dụng: thời điểm (tháng/năm) bắt đầu đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 
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II.  Công trình hệ thống truyền dẫn viễn thông  

 

Stt 

(1) 

Tên 

công trình 

(2) 

Chức 

năng 

công 

trình 

(3) 

Đơn vị 

quản lý, 

khai thác 

(4) 

Địa bàn tuyến cáp 

đi qua 

(5) 

Loại công trình hạ tầng 

kỹ thuật để lắp đặt 

(6) 

Chiều dài tuyến 

(7) 

Thời điểm 

bắt đầu 

xây dựng 

(8) 

Thời điểm 

hoàn thành 

đƣa vào 

khai thác, 

sử dụng 

(9) 

    
 

 
Chi tiết  

(7.1) 
Tổng 

(7.2) 

 
 

1 

Tuyến cáp 

Vinasat – Hà 

Nội 

Quốc tế VNPT 

(1) Láng Trung/Đống Đa (TB) 

(2) Quan Hoa/Cầu Giấy 

(3) Xuân Phương/Từ Liêm 

(4) Sơn Đồng/Hoài Đức (TB) 

(5) Cát Quế/Hoài Đức (TB) 

(1)-(2):C1, C2; 

(2)-(3): C1, N1; 

(3)-(4): N2; 

(4)-(5): C2. 

 

(1)–(2):5km 

(2)–(3):6km 

(3)–(4):9km 

(4)-(5):10km 

 

30 km 01/2014 4/2016 

2          

3          

...          

Ghi chú: 

 (3) Chức năng công trình: khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, v.v theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP; 

 (5) Địa bàn tuyến cáp đi qua: danh sách các địa chỉ cụ thể (phường, xã/quận,huyện) trên địa bàn mà tuyến cáp đi qua, sắp xếp theo thứ tự từ điểm đầu đến điểm cuối của 

tuyến; đối với các địa điểm có lắp đặt thiết bị truyền dẫn (trạm lặp, trạm tách/ghép kênh, trạm xen rẽ), điền ký hiệu TB sau địa chỉ địa điểm; 

 (6) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt điền ký hiệu N1, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung 

với các ngành khác điền ký hiệu N2, cột treo cáp viễn thông riêng biệt điền ký hiệu C1, cột treo cáp sử chung với các ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v điền ký hiệu C2 

được sử dụng để lắp đặt tuyến truyền dẫn trên địa bàn  

(7) Chiều dài tuyến: tổng chiều dài (km) tuyến truyền dẫn chạy qua địa bàn và chiều dài chi tiết (km) của tuyến truyền dẫn qua các phường, xã/quận, huyện của địa bàn tại 

địa phương. 

 (8) Thời điểm (tháng/năm) bắt đầu xây dựng công trình đối với công trình doanh nghiệp tự xây dựng. 
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 Mẫu 6: 

         DOANH NGHIỆP......                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          
                             ..... ngày........tháng........năm....... 

 DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG TẠI TỈNH/THÀNH PHỐ ............... 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

Stt 

(1) 

Địa điểm 

(2) 

Loại điểm 

cung cấp 

dịch vụ 

(3) 

 

Quy mô điểm cung cấp dịch vụ 

(4) 

Loại dịch 

vụ cung cấp 

(5) 

Thời điểm bắt 

đầu xây dựng 

(6) 

Thời điểm đƣa 

vào khai thác, 

sử dụng 

(7) 

   
Công trình đi thuê 

(4.1) 

Công trình tự xây dựng 

(4.2) 
 

 
 

1 Quận/Huyện: Ba Vì 

1.1 Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà Đ1  

1. Diện tích thửa đất sử dụng: 25m2; 

2. Diện tích đất xây dựng: 20m2; 

3. Diện tích sàn sử dụng: 40m2; 

4. Chiều cao công trình: 6m. 

Thoại, 

Internet 

 

 

 

10/2014 

 

 

01/2015 

1.2        

…        

2 Quận/Huyện:… 

2.1        

…        

 Ghi chú:  

 (2) Địa điểm: địa chỉ cụ thể của điểm cung cấp dịch vụ;       

 (3) Loại điểm cung cấp dịch vụ: có người phục vụ điền ký hiệu Đ1 hoặc không có người phục vụ điền ký hiệu Đ2; 

 (4) Quy mô điểm cung cấp dịch vụ: diện tích (m2) sàn sử dụng đối với công trình đi thuê; diện tích (m2) thửa đất công trình được sử dụng, diện tích (m2) đất xây dựng công 

trình, diện tích (m2) sàn sử dụng, chiều cao (m) toàn bộ công trình đối với công trình tự xây dựng; 

 (5) Loại dịch vụ cung cấp: thoại, fax, Internet,v.v; 

 (6) Thời điểm xây dựng: thời điểm (tháng/năm) bắt đầu xây dựng công trình đối với công trình doanh nghiệp tự xây dựng; 

 (7) Thời điểm khai thác, sử dụng: thời điểm (tháng/năm) bắt đầu đưa công trình vào khai thác, sử dụng.  
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Mẫu 7: 

         DOANH NGHIỆP ….                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          
                              ..... ngày........tháng........năm......... 

DANH MỤC CỘT ĂNGTEN TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ ................ 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

Stt 

(1) 

 

Địa điểm lắp đặt 

(2) 

Cột ăng ten 

(3) 

 

Sử dụng chung  

cột ăng ten  

(4) 

Thời điểm  

đƣa vào  

khai thác,  

sử dụng 

 (5) 

Thời điểm chuyển từ 

cột ăng ten A2a sang 

cột ăng ten A1  

(6) 

 
Địa chỉ 

(2.1) 

Kinh độ 

(2.2) 

Vĩ độ 

(2.3) 

Loại 

cột 

(3.1) 

Quy mô 

 (3.2) 

Hiện 

trạng  

(4.1) 

Khả năng 

sử dụng 

chung  

 (4.2) 

 

 

    
 

 

Chiều cao 

cột 

Chiều cao  

công trình 

Diện tích đất 

sử dụng 
  

 
 

1 Quận/Huyện: Sóc Sơn 

1.1 
Ủy ban nhân dân xã  

Mai Đình 
105,83 21,22 A2b 40m      200m2 DC2 K 01/2011 

 

12/2015 

...            

2 Quận/Huyện: 

2.1            

...            

 Ghi chú: 

 (3.1) Loại cột: loại cột A1a, A1b, A2a, A2b, A2c; 

(3.2) Quy mô cột ăng ten: chiều cao (m) cột ăng ten, chiều cao (m) công trình xây dựng để lắp đặt cột ăng ten (đối với loại A1, A2a) và diện tích đất sử dụng (m2) của nhà 

trạm và cột ăng ten (đối với loại A2b); 

(4.1) Hiện trạng sử dụng chung: không dùng chung điền ký hiệu KDC, dùng chung cột ăng ten của chính doanh nghiệp điền ký hiệu DC1, dùng chung với doanh nghiệp khác 

điền ký hiệu DC2, kết hợp hai hình thức sử dụng nói trên điền ký hiệu DC3; 

(4.2) Khả năng sử dụng chung: còn khả năng sử dụng chung điền ký hiệu C, không còn khả năng sử dụng chung điền ký hiệu K; 

(6)Thời điểm (tháng/năm) trong thời hạn của quy hoạch, doanh nghiệp hoàn thành việc chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh được lắp đặt trên các công trình đã xây dựng (A2a) 

sang cột ăng ten không cồng kềnh (A1). 



27 

 

Mẫu 8: 

         DOANH NGHIỆP......                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        
                       ..... ngày........tháng........năm....... 

 

 DANH MỤC LOẠI CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG 

TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ .................... 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......) 

 

Stt 

(1) 

Khu vực hoặc 

tuyến đƣờng, phố 

(2) 

Quy mô tuyến cáp đƣợc lắp đặt vào công trình 

(3) 

Thời điểm đƣa vào 

khai thác, sử dụng 

(4) 

Thời điểm hạ 

ngầm cáp viễn 

thông 

(5) 

  

Cột treo cáp 

viễn thông  

riêng biệt 

(3.1) 

Cột treo cáp sử 

dụng chung với 

các ngành 

(3.2) 

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật ngầm viễn thông 

riêng biệt 

(3.3) 

Công trình hạ tầng kỹ 

thuật ngầm sử dụng 

chung với các ngành 

(3.4) 

 

 

1 Quận/Huyện: Cầu Giấy 

1.1 
Tuyến đường Cầu Giấy- 

Xuân Thủy 
 

Cáp đồng 

100x2x0,5-1 
 Cáp quang 8 sợi-2km 12/2013 11/2014 

1.2        

...        

2 Quận/Huyện:... 

2.1        

...        

 Ghi chú:  

(3) Quy mô tuyến cáp được lắp đặt vào công trình: chiều dài công trình (km) tuyến cáp, loại (cáp đồng, cáp quang, v.v) và số lượng (số đôi dây, đường kính (mm) dây cáp 

viễn thông tối đa được lắp đặt trong thời hạn của quy hoạch đối với mỗi loại công trình hạ tầng kỹ thuật; 

(5) Thời điểm hạ ngầm cáp viễn thông: thời điểm (tháng/năm) trong thời hạn của quy hoạch, doanh nghiệp hoàn thành việc ngầm hoá các tuyến cáp viễn thông đã lắp đặt 

trên cột treo cáp. 
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